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Chính Sách	8
Ngân Sách & Thực Hiện	8
Giám Đốc Thành Phố	9
Lựa Chọn và Bãi Nhiệm	9
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Lưu Ý Về Tài Liệu Này

Tài liệu này chứa một sơ đồ tóm tắt so sánh các hình thức chính phủ Thị Trưởng-Hội Đồng và Hội Đồng-Giám Đốc, bên cạnh các chi tiết cụ thể về hình thức của San Jose. Ngoài ra, các mục chính của Hiến Chương Thành Phố San Jose đã được tổ chức thành các mục nêu rõ các quyền hạn và trách nhiệm khác nhau của Hội Đồng, Thị Trưởng và Giám Đốc Thành Phố như được nêu trong Hiến Chương Thành Phố, cũng như cách các quyền hạn và trách nhiệm đó được triển khai trong thực tế trong một vài thập kỉ qua.

[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc73620067]Biểu đồ Quyền Hạn được Nêu trong Hiến Chương Thành Phố
	
	Thị Trưởng-Hội Đồng
	Hội Đồng-Giám Đốc
	San Jose

	Các nguyên tắc cơ bản
	-	Phân lập quyền lực
-	Được mô phỏng theo hệ thống chính phủ quốc gia và tiểu bang
	-	Phân lập chính trị đảng phái khỏi chính quyền
-	Quản lý chuyên nghiệp
-	Được mô phỏng theo cấu trúc công ty của Hoa Kỳ
	

	Quyền lập pháp
	Hội Đồng
	Hội Đồng và Thị Trưởng
	--

	Quyền hành pháp/hành chính
	Thị Trưởng (Giám Đốc Hành Chính (Chief Administrative Officer, CAO) tùy chọn)
	Giám Đốc (Giám Đốc Điều Hành (Executive Officer, CEO) và CAO)
	--

	Lựa Chọn Thị Trưởng
	Được bầu chọn
	Được bầu chọn (hoặc được Hội Đồng chọn)
	Được bầu chọn (đại cử tri)

	Bãi Nhiệm Thị Trưởng
	Hủy bỏ bầu cử
	Hủy bỏ (hoặc bị Hội Đồng bãi nhiệm)
	Hủy bỏ

	Điều kiện bãi nhiệm CEO
	Hủy bỏ bầu cử hoặc kết thúc nhiệm kỳ
	Có thể bị hủy bỏ tư cách không cần lý do  bất cứ lúc nào
	Có

	Thị Trưởng là thành viên của Hội Đồng
	Không
	Có
	Có

	Thị Trưởng bỏ phiếu với Hội Đồng
	Không
	Có (hoặc chỉ trong trường hợp bầu chọn để đưa ra quyết định cuối cùng)
	Có

	Quyền phủ quyết
	Thị Trưởng có thể có quyền phủ quyết
	Thị Trưởng hiếm khi có quyền phủ quyết
	Thị Trưởng không có quyền phủ quyết

	Bổ nhiệm & bãi nhiệm CAO
	Thị Trưởng
	Hội Đồng
	Bổ nhiệm: Hội Đồng (Thị Trưởng chỉ định) Bãi Nhiệm: Hội Đồng hoặc hủy bỏ

	Bổ nhiệm và bãi nhiệm các giám đốc sở
	Thị Trưởng (có hoặc không có xác nhận của hội đồng)
	Giám Đốc (có hoặc không có xác nhận của Hội Đồng)
	Hội Đồng: Luật Sư Thành Phố, Thư Ký Thành Phố, Kiểm Toán Viên Thành Phố, Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập
Thị Trưởng: Giám Đốc Cán Bộ Thông Tin Công Cộng: tất cả những người khác (có xác nhận của Hội Đồng)

	Bổ nhiệm các ban cố vấn
	Thay đổi
	Thay đổi
	Hội Đồng




	Phát triển chính sách
	Hội Đồng, Thị Trưởng có thể đề xuất
	Hội Đồng và Thị Trưởng, Giám Đốc có thể đề xuất
	Hội Đồng và Thị Trưởng, Giám Đốc có thể đề xuất

	Tư vấn chính sách
	Nhân viên
	Giám Đốc và nhân viên
	Giám Đốc và nhân viên

	Phê duyệt chính sách
	Hội Đồng
	Hội Đồng
	Hội Đồng

	Chuẩn bị ngân sách
	Thị Trưởng
	CAO
	Thị trưởng gửi thông điệp ngân sách, Hội Đồng duyệt xét, Giám Đốc đệ trình ngân sách đề xuất

	Phê Duyệt Ngân Sách
	Hội Đồng
	Hội Đồng
	Hội Đồng

	Thực thi chính sách
	Thị Trưởng, không có vai trò gì đối với Hội Đồng
	Giám Đốc, không có vai trò gì đối với Hội Đồng
	Giám Đốc, không có vai trò gì đối với Hội Đồng ngoài ngân sách

	Mua Bán
	Thị Trưởng (có hạn chế)
	CAO (có hạn chế)
	< $100k – Giám Đốc và Giám Đốc Sở
> $100k - Hội Đồng
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[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc73620069]Thành Phần và Bầu Cử
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]401. Thành phần Hội Đồng.
“Thành phần của Hội Đồng như sau:
A.	SỐ THÀNH VIÊN. Hội Đồng sẽ bao gồm mười một (11) thành viên, bao gồm cả Thị Trưởng, mỗi thành viên sẽ có quyền biểu quyết về tất cả các vấn đề trước Hội Đồng.
B.	CÁC QUẬN. Trừ khi có quy định khác tại các mục khác trong Hiến Chương này và ngoại trừ Thị Trưởng, người sẽ được bầu tại Cuộc Bầu Cử Thành Phố Thường Niên từ Thành phố nói chung, mỗi thành viên của Hội Đồng sẽ được bầu tại Cuộc Bầu Cử Thành Phố Thường Niên bởi một trong mười (10) Quận được chỉ định theo số trong Thành Phố. Thuật ngữ "theo Quận" có nghĩa là chỉ cử tri của mỗi Quận có quyền bầu cử những người đủ điều kiện, như được định nghĩa trong Mục 404, vào chức vụ ủy viên Hội Đồng."

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]403. Bầu cử theo Quận.
"Với mục đích bầu chọn các ủy viên Hội Đồng, ngoại trừ Thị Trưởng, Thành Phố sẽ được chia thành mười (10) Quận được đánh số gần bằng nhau về dân số dựa trên thực tế."

"Muộn nhất vào ngày 1 tháng Hai của năm sau năm diễn ra cuộc điều tra dân số mười năm một lần, Hội Đồng sẽ chỉ định một Ủy Ban Cố Vấn có mục đích nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị thích hợp liên quan đến việc tái phân chia khu vực đó."

[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]410. Bổ Khuyết Các Vị Trí Trống.
Nếu, vì bất kỳ lý do gì, xuất hiện một vị trí trống, như được xác định trong Mục 409 của Hiến Chương, trong văn phòng Thị Trưởng hoặc ủy viên Hội Đồng, Hội Đồng sẽ bổ nhiệm cho vị trí trống đó bằng cách thông qua sự chỉ định của đa số thành viên còn lại, hoặc kêu gọi một cuộc bầu cử cho mục đích bổ khuyết cho vị trí trống này.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc73620070]Bổ nhiệm
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]411.1 Giám Đốc Sở; Mục Tiêu Chính Sách; Đồng Thuận cho Thuê.

A.	"Hội Đồng sẽ thông qua một Tuyên Bố về Chính Sách bằng văn bản đối với mỗi Sở trực thuộc Thành Phố dưới sự quản lý của Giám Đốc Thành Phố. Tuyên Bố về Chính Sách nêu trên sẽ thiết lập các mục tiêu, mục đích và nguyện vọng chung mà Sở cần hoàn thành."
B.	"Khi vị trí giám đốc của mỗi Sở bị bỏ trống, Hội Đồng sẽ xem xét và nếu cần thiết, sẽ sửa đổi Tuyên Bố về Chính Sách đã được phê duyệt trước đó. Hội Đồng cũng sẽ thông qua một bộ câu hỏi nhằm mục đích khuyến khích mỗi cá nhân sắp được bổ nhiệm đưa ra các câu trả lời liên quan đến các mục tiêu, mục đích và nguyện vọng trong Tuyên Bố về Chính Sách."

"Trước khi bổ nhiệm bất kỳ giám đốc Sở nào, Giám Đốc Thành Phố phải trình lên Hội Đồng để duyệt xét các câu trả lời cho các câu hỏi của Hội Đồng do người được đề xuất bổ nhiệm đệ trình, và sẽ xin ý kiến ​​và sự đồng thuận của Hội Đồng. Việc bổ nhiệm chỉ được thực hiện nếu Hội Đồng, với biểu quyết tán thành của đa số thành viên, thông báo cho Giám Đốc Thành Phố rằng họ đồng ý với đề xuất bổ nhiệm. Mục này sẽ không áp dụng cho việc bổ nhiệm bất kỳ giám đốc sở "tạm thời" nào để thực hiện nhiệm vụ tạm thời."

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]809. Văn Phòng Kiểm Toán Cảnh Sát Độc Lập
"Văn Phòng Kiểm Toán Cảnh Sát Độc Lập theo đây được thành lập. Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập sẽ được Hội Đồng bổ nhiệm "theo nhiệm kỳ 4 năm, hoặc, trong trường hợp vị trí bị trống, sẽ được bổ nhiệm cho thời gian đương nhiệm còn lại của nhiệm kỳ.

"Hội Đồng, theo nghị quyết được thông qua bởi ít nhất mười (10) ủy viên hội đồng có thể bãi nhiệm một cá nhân đương nhiệm khỏi văn phòng Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập, trước khi hết nhiệm kỳ, vì hành vi sai trái, không hiệu quả, năng lực kém, không đủ năng lực thực hiện hoặc thực hiện thất bại các nhiệm vụ của văn phòng đó hoặc có sơ suất trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó, với điều kiện trước tiên phải nêu rõ lý do bằng văn bản của việc bãi nhiệm đó và tạo cơ hội cho người đương nhiệm được điều trần trước Hội Đồng để bảo vệ chính mình; nếu không, Hội Đồng không được bãi nhiệm một người đương nhiệm khỏi chức vụ đó trước khi hết nhiệm kỳ.”

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]901. Cán Bộ và Nhân Viên; Bổ Nhiệm và Bãi Nhiệm.
"Các chức danh Giám Đốc Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, và Thư Ký Thành Phố phải được bổ nhiệm và có thể bị Hội Đồng cách chức bất cứ lúc nào.”

"Hội Đồng sẽ bổ nhiệm và có thể cách chức bất cứ lúc nào, Quyền Giám Đốc Thành Phố, Quyền Luật Sư Thành Phố, Quyền Thư Ký Thành Phố, Quyền Kiểm Toán Viên Thành Phố và Quyền Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của các văn phòng tương ứng trong trường hợp vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc.”
Các ủy viên hội đồng sẽ chỉ định bất kỳ trợ lý nào hỗ trợ làm việc trong văn phòng của mình.
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc73620071]Chính Sách
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]800. Tổ Chức Hành Chính; Các Quy Định Chung.
A.	Hội Đồng có thể thành lập các văn phòng, sở, cơ quan của Thành Phố mới và quy định chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của các văn phòng, sở, cơ quan đó;

Hội Đồng có thể quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào hoặc điều chuyển, cắt giảm hoặc thay đổi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của bất kỳ văn phòng, sở, cơ quan nào;

Hội Đồng có thể bãi bỏ hoặc ngừng hoạt động bất kỳ văn phòng, bộ phận hoặc cơ quan nào ngoài những cơ quan được thành lập bởi Hiến Chương (Cảnh Sát, Phòng Cháy Chữa Cháy, Công Trình Công Cộng, Công Viên và Giải Trí, Tổ Chức Cán Bộ, Kế Hoạch, Sân Bay, Thư Viện).

B.	“Tùy thuộc vào những hạn chế sau đây được quy định trong tiểu mục (c) của Mục này, Hội Đồng có thể ký hợp đồng với các cơ quan nhà nước và tư nhân.”

C.	"Không có quyền hạn, nhiệm vụ hoặc chức năng nào được giao cho văn phòng của Thư Ký Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, Kiểm Toán Viên Thành Phố, Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập hoặc cho Sở Tài Chính, sẽ bị ngừng hoạt động, giao hoặc chuyển cho bất kỳ văn phòng, sở hoặc cơ quan nào khác, cũng như cho bất kỳ 'tổ chức công' hoặc tổ chức tư nhân' nào khác.”

[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]807. Tổ Chức Hành Chính; Các Sở Khác.
A.	"Các Sở sau đây được thành lập theo Hiến Chương: Sở Cảnh Sát, Sở Cứu Hỏa, Sở Công Chính, Sở Công Viên và Giải Trí, Sở Tổ Chức Cán Bộ, Sở Kế Hoạch, Sở Sân Bay và Sở Thư Viện.”
B.	"Các sở ban ngành bổ sung có thể được Hội Đồng thành lập theo thời gian theo Mục 800."
C.	"Mỗi sở có chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ do Hội Đồng có thể quy định trong từng thời điểm."

[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]1002. Các Hội Đồng và Ủy Ban Khác.
"Ngoài những hội đồng và ủy ban cụ thể được thành lập theo các quy định khác của Điều Khoản này, Hội Đồng có thể thành lập các hội đồng và ủy ban khác như trong phán quyết yêu cầu, và có thể cấp cho các hội đồng và ủy ban này các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ phù hợp với quy định của Hiến Chương này. Ngoài ra, Hội Đồng có thể thành lập các ủy ban tạm thời để đưa ra lời khuyên và tư vấn cho Hội Đồng, Giám Đốc Thành Phố hoặc bất kỳ hội đồng hoặc ủy ban nào về bất kỳ vấn đề cụ thể nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan đó. Tất cả các hội đồng và ủy ban do Hội Đồng thành lập sẽ phải chịu sự chỉ đạo và giám sát, nếu có, do Hội Đồng có thể chỉ định, và các thành viên của hội đồng và ủy ban sẽ được Hội Đồng, hoặc Thị Trưởng bổ nhiệm nếu chức vụ được Hội Đồng ủy quyền, trong thời hạn mà Hội Đồng có thể coi là mang tính chất khuyến nghị.

[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Trong Thực Tế:
· Theo các mục khác Hội Đồng và những người được Hội Đồng chỉ định khác có thể thuê các Nhà Thầu bên ngoài.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc73620072]Ngân Sách & Thực Hiện
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]411. Hội Đồng; Can Thiệp Vào Các Vấn Đề Hành Chính.
"Cả Hội Đồng và bất kỳ thành viên nào của Hội Đồng cũng như Thị Trưởng sẽ không can thiệp vào việc Giám Đốc Thành Phố thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình, cũng như không ra lệnh bổ nhiệm hoặc cách chức bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên Thành Phố nào mà Giám Đốc Thành Phố được trao quyền bổ nhiệm dưới bất kì hình thức nào ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Mục 411.1. Tuy nhiên, Hội Đồng có thể bày tỏ quan điểm của mình và thảo luận triệt để và cởi mở với Giám Đốc Thành Phố về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ và nhân viên đó.”

[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]1204. Quản Trị Tài Chính; Đệ Trình Ngân Sách và Thông Điệp Ngân Sách.
D.	"Hội đồng sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai để xem xét thông điệp ngân sách của Thị Trưởng và thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trong đó mà Hội Đồng cho là mang tính chất khuyến nghị. Hội Đồng sẽ ấn định thời gian và địa điểm cho buổi điều trần công khai, và sẽ đưa ra thông báo theo cách thức được nêu trong Mục 1206. Sau khi kết thúc phiên điều trần công khai, Hội Đồng sẽ thông qua thông điệp ngân sách của Thị Trưởng như đã được trình bày, hoặc đã được sửa đổi, thông qua phiếu đồng thuận của đa số thành viên."

Trong Thực Tế:
· 411. Thị Trưởng có thể gây nhiều áp lực lên Giám Đốc Thành Phố nếu Giám Đốc Thành Phố hoặc nhân viên hoặc các Ủy Viên Hội Đồng khác phàn nàn về Giám Đốc Sở hoặc Giám Đốc.
· 1204. Thị Trưởng chuẩn bị Thông Điệp Ngân Sách của mình với ý kiến ​​đóng góp từ Hội Đồng. Hội Đồng đệ trình các yêu cầu Ngân Sách cho các dự án ở Quận để được giải ngân Ngân Sách, và Thị trưởng quyết định có đưa giải ngân hay không.
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc73620073]Thị Trưởng
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark43][bookmark: _Toc73620074]Lựa Chọn và Bãi Nhiệm
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]500. Thị Trưởng.
"Sẽ có một Thị Trưởng của Thành Phố San Jose, được bầu chọn rộng rãi, đây sẽ là thành viên thứ mười một của Hội Đồng. Trừ khi có quy định khác trong Hiến Chương, Thị Trưởng sẽ được bầu bởi đa số phiếu bầu được bỏ trên toàn thành phố tại Cuộc Bầu Cử Thành Phố Thường Niên, với nhiệm kỳ bốn (4) năm kể từ và sau ngày đầu tiên của tháng Một vào năm sau năm diễn ra bầu cử."

[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]502. Thị Trưởng; Quyền Hạn và Nhiệm Vụ.
E.	Thị Trưởng sẽ chủ trì các cuộc họp của Hội Đồng và sẽ có một cuộc bỏ phiếu với tư cách là ủy viên của Hội Đồng. Thị trưởng sẽ không có quyền phủ quyết;
F.	Thị Trưởng có quyền duy trì trật tự tại tất cả các cuộc họp của Hội Đồng, loại bỏ hoặc khiến bất kỳ người nào bị loại khỏi bất kỳ cuộc họp nào của Hội Đồng vì hành vi gây mất trật tự, thực thi các quy tắc của Hội Đồng và xác định trình tự kinh doanh theo các quy tắc của Hội Đồng;
H.	Thị Trưởng sẽ thực hiện các quyền hạn khác và các nhiệm vụ khác mà Hội Đồng có thể quy định, miễn là các quyền hạn và nhiệm vụ này không trái với Hiến Chương này.

[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Trong Thực Tế:
· Trước đây, Thị Trưởng đã tham gia Ủy Ban Quy Định Hiến Chương và kiểm soát những gì có trong Chương Trình Nghị Sự. Hiện nay Phó Thị Trưởng đang tham gia Ủy Ban.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc73620075]Bổ nhiệm
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]808. Văn Phòng Thông Tin Công Cộng.
"Theo đây, Văn Phòng Thông Tin Công Cộng được thành lập. Văn phòng này sẽ được một Cán Bộ Thông Tin Công Cộng do Thị Trưởng bổ nhiệm điều hành.”

"Chức năng và nhiệm vụ của văn phòng này là thu thập và phổ biến cho công chúng cũng như các phương tiện truyền thông báo chí một cách kịp thời những thông tin chính xác và đầy đủ về các chính sách của Hội Đồng và các thông tin khác liên quan đến Thành Phố và khu vực đặt văn phòng chung nói chung và để thực hiện các nhiệm vụ khác được Hội Đồng chỉ định."

[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]901. Cán Bộ và Nhân Viên; Bổ Nhiệm và Bãi Nhiệm.
Thị Trưởng sẽ chỉ định bất kỳ trợ lý nào hỗ trợ làm việc trong văn phòng của mình.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark59][bookmark: _Toc73620076]Chính Sách
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]502. Thị Trưởng; Quyền Hạn và Nhiệm Vụ.
A.	"Thị Trưởng sẽ có quyền đưa ra các khuyến nghị với Hội Đồng về các vấn đề chính sách và chương trình cần phải có quyết định của Hội Đồng."

[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Trong Thực Tế:
· Hội Đồng cũng có quyền này.
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark66][bookmark: _Toc73620077]Ngân Sách & Thực Hiện
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]502. Thị Trưởng; Quyền Hạn và Nhiệm Vụ.
D.	"Nếu Thị Trưởng đề xuất bất kỳ khoản tăng nào trong ngân sách Thành Phố, Thị Trưởng có trách nhiệm đề xuất phương pháp cấp vốn cho các khoản chi tiêu đó. Nếu Thị Trưởng đề xuất cắt giảm bất kỳ dịch vụ nào, Thị Trưởng có trách nhiệm đưa ra những khuyến nghị cụ thể và lý do cho đề xuất đó."
G.	"Thị Trưởng có quyền chỉ đạo và giám sát Văn Phòng Thông Tin Công Cộng của Thành Phố."

[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]808. Văn Phòng Thông Tin Công Cộng.
"Cán Bộ Thông Tin Công Cộng sẽ tuân theo sự chỉ đạo và giám sát của Thị Trưởng."

[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]1204. Quản Trị Tài Chính; Đệ Trình Ngân Sách và Thông Điệp Ngân Sách.
E.	"Thị Trưởng sẽ đưa ra thông điệp ngân sách bao gồm:
--Bản tuyên bố về các ưu tiên tài chính mà Thành Phố sẽ áp dụng cho năm tiếp theo.
--Những Sở, Văn Phòng hoặc Cơ Quan nào mà Thị Trưởng đề xuất được mở rộng hoặc nhận giảm phân bổ ngân sách. --Các khuyến nghị cụ thể liên quan đến bất kỳ đề xuất bổ sung hoặc xóa khỏi ngân sách.”
F.	"Thị Trưởng sẽ đưa ra thông điệp ngân sách của Thị Trưởng trong cuộc họp của Hội Đồng sẽ được tổ chức sau khi Giám Đốc Thành Phố yêu cầu ngân sách."
G.	"Hội đồng sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai để xem xét thông điệp ngân sách của Thị Trưởng và thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trong đó mà Hội Đồng cho là mang tính chất khuyến nghị. Hội Đồng sẽ ấn định thời gian và địa điểm cho buổi điều trần công khai, và sẽ đưa ra thông báo theo cách thức được nêu trong Mục 1206. Sau khi kết thúc phiên điều trần công khai, Hội Đồng sẽ thông qua thông điệp ngân sách của Thị Trưởng như đã được trình bày, hoặc đã được sửa đổi, thông qua phiếu đồng thuận của đa số thành viên."
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark75][bookmark: _Toc73620078]Giám Đốc Thành Phố
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc73620079]Lựa Chọn và Bãi Nhiệm
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]702.	Bị Hội Đồng Bãi Nhiệm.
"Hội Đồng có thể bãi nhiệm Giám Đốc Thành Phố bất cứ lúc nào."

[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]703.	Bị Người Dân Bãi Nhiệm.
"Giám Đốc Thành Phố có thể bị Người Dân của Thành Phố bãi nhiệm theo quy định tại Mục 1604 của Hiến Chương này."
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark85][bookmark: _Toc73620080]Bổ nhiệm
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]411.1 Giám Đốc Sở; Mục Tiêu Chính Sách; Đồng Thuận cho Thuê.
"Trước khi bổ nhiệm bất kỳ giám đốc Sở nào, Giám Đốc Thành Phố phải trình lên Hội Đồng để duyệt xét các câu trả lời cho các câu hỏi của Hội Đồng do người được đề xuất bổ nhiệm đệ trình, và sẽ xin ý kiến ​​và sự đồng thuận của Hội Đồng. Việc bổ nhiệm chỉ được thực hiện nếu Hội Đồng, với biểu quyết tán thành của đa số thành viên, thông báo cho Giám Đốc Thành Phố rằng họ đồng ý với đề xuất bổ nhiệm. Mục này sẽ không áp dụng cho việc bổ nhiệm bất kỳ giám đốc sở "tạm thời" nào để thực hiện nhiệm vụ tạm thời."

[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]704.	Quyền Giám Đốc Thành Phố.
"Giám Đốc Thành Phố có thể bổ nhiệm, theo sự chấp thuận của Hội Đồng, hoặc nếu Giám Đốc Thành Phố không thể bổ nhiệm, Hội Đồng có thể bổ nhiệm một cán bộ của Thành Phố với tư cách Quyền Giám Đốc Thành Phố để sử dụng và thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Giám Đốc Thành Phố trong thời gian Giám Đốc Thành Phố vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc."

[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]901. Cán Bộ và Nhân Viên; Bổ Nhiệm và Bãi Nhiệm.
"Trừ khi có quy định khác trong Hiến Chương này, tất cả các cán bộ, giám đốc sở và nhân viên khác của Thành Phố, ngoại trừ các thành viên của hội đồng và ủy ban, sẽ do Giám Đốc Thành Phố bổ nhiệm và, trừ khi có quy định khác trong Hiến Chương này, phải tuân theo chỉ thị của Giám Đốc Thành Phố."

"Theo các quy định của Mục 411.1, Giám Đốc Thành Phố phải chỉ định một người làm giám đốc sở hoặc trưởng văn phòng, ngoài chức vụ Thư Ký Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, Kiểm Toán Viên Thành Phố, Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập và Cán Bộ Thông Tin Công Cộng trong trường hợp giám đốc sở hoặc trưởng văn phòng đó vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc."

[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Trong Thực Tế:
•	Giám Đốc Thành Phố lựa chọn giám đốc sở và Hội Đồng sẽ phỏng vấn người đó trong phiên họp kín trước khi bỏ phiếu để phê duyệt bổ nhiệm.
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc73620081]Chính Sách
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99]MỤC 701. Giám Đốc Thành Phố; Quyền Hạn và Nhiệm Vụ.
C.	"Giám Đốc Thành Phố có quyền tham dự tất cả các cuộc họp của Hội Đồng, ngoại trừ các phiên họp điều hành kín mà Giám Đốc Thành Phố hoặc một người được Hội Đồng bổ nhiệm khác là chủ đề thảo luận và tham gia vào các cuộc thảo luận của Hội Đồng, nhưng không được biểu quyết."
G. Giám Đốc Thành Phố sẽ thực hiện các báo cáo khác mà đôi khi Hội Đồng có thể yêu cầu liên quan đến hoạt động của các sở, văn phòng và cơ quan của Thành Phố chịu sự chỉ đạo và giám sát của Giám Đốc Thành Phố; phải thông báo đầy đủ cho Hội Đồng về điều kiện tài chính và nhu cầu tương lai của Thành Phố; và đưa ra các khuyến nghị như vậy cho Hội Đồng liên quan đến các công việc của Thành Phố khi Giám Đốc Thành Phố mong muốn hoặc theo yêu cầu của Hội Đồng.

[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Trong Thực Tế:
•	Giám Đốc Thành Phố có thể không được tham gia vào các vấn đề nhân sự được coi là bí mật hoặc nhạy cảm, bao gồm các vấn đề liên quan đến các ủy viên Hội Đồng, tức là các khiếu nại về đạo đức hoặc các vi phạm khác đối với Chính Sách của Hội Đồng. (Ngoài Hiến Chương còn có Sổ Tay Chính Sách của Hội Đồng.)
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark103][bookmark: _Toc73620082]Ngân Sách & Thực Hiện
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]411. Hội Đồng; Can Thiệp Vào Các Vấn Đề Hành Chính.
"Cả Hội Đồng và bất kỳ thành viên nào của Hội Đồng cũng như Thị Trưởng sẽ không can thiệp vào việc Giám Đốc Thành Phố thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình, cũng như không ra lệnh bổ nhiệm hoặc cách chức bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên Thành Phố nào mà Giám Đốc Thành Phố được trao quyền bổ nhiệm dưới bất kì hình thức nào ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Mục 411.1. Tuy nhiên, Hội Đồng có thể bày tỏ quan điểm của mình và thảo luận triệt để và cởi mở với Giám Đốc Thành Phố về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ và nhân viên đó.”

"Ngoại trừ mục đích thẩm vấn và điều tra theo Mục 416, Hội Đồng, các ủy viên của Hội Đồng và Thị Trưởng sẽ làm việc với các cán bộ và nhân viên của Thành Phố, những người chịu sự chỉ đạo và giám sát của Giám Đốc Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, Kiểm Toán Viên Thành Phố, Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập hoặc Thư Ký Thành Phố, chỉ thông qua lần lượt là Giám Đốc Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, Kiểm Toán Viên Thành Phố, Kiểm Toán Viên Cảnh Sát Độc Lập hoặc Thư Ký Thành Phố, và cả Hội Đồng cũng như các ủy viên Hội Đồng và Thị Trưởng sẽ không ra lệnh cho bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên cấp dưới nào, dù công khai hay riêng tư.”

[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]801.	Chỉ Đạo từ Giám Đốc Thành Phố.
“Trừ khi có quy định khác trong Hiến Chương này, tất cả các văn phòng, sở và cơ quan được thành lập bởi hoặc theo các quy định của Điều này sẽ phải được điều hành bởi một cán bộ do Giám Đốc Thành Phố chỉ đạo và giám sát.”

[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]1204. Quản Trị Tài Chính; Đệ Trình Ngân Sách và Thông Điệp Ngân Sách.

F.	"Ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu mỗi năm tài chính, hoặc vào thời điểm sớm hơn mà Hội Đồng có thể quy định, Giám Đốc Thành Phố sẽ đệ trình lên Hội Đồng ngân sách cho năm tài chính tiếp theo, cùng với một báo cáo kèm theo.

Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của Mục 1205, ngân sách phải bao gồm kế hoạch tài chính của Giám Đốc Thành Phố cho các hoạt động của Thành Phố được đề xuất cho năm tài chính tiếp theo, trong đó phản ánh chính xác các khuyến nghị và ưu tiên được nêu rõ trong thông điệp ngân sách do Hội Đồng thông qua.

Báo cáo của Giám Đốc Thành Phố kèm theo ngân sách sẽ phải nêu rõ các khoản phân bổ ngân sách để thực hiện từng thành phần trong thông điệp ngân sách như đã được Hội Đồng thông qua.”

[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Trong Thực Tế:
· 411. Sự can thiệp xảy ra mọi lúc tùy thuộc vào ai là Thị Trưởng và ai trong Hội Đồng, nhưng phần này nhằm mục đích cung cấp cho Giám Đốc Thành Phố đòn bẩy để ngăn chặn điều đó.
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark114][bookmark: _Toc73620083]Quyền Hạn Khẩn Cấp
Giám Đốc Thành Phố là người đứng đầu Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp và có quyền hạn khẩn cấp theo Mục 8.08.250 của Bộ Luật Thành Phố San Jose và được trao quyền để ban hành các quy tắc và quy định (ví dụ như lệnh giới nghiêm) tùy thuộc vào sự phê chuẩn sau đó của Hội Đồng. (Liên kết truy cập các mục của Bộ Luật Thành Phố hiện hành.)

[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]8.08.250 - Quyền hạn trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương hoặc tình trạng khẩn cấp.

Trong trường hợp có ban bố về trường hợp khẩn cấp tại địa phương, hoặc ban bố về tình trạng khẩn cấp của thống đốc hoặc giám đốc văn phòng dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang, hoặc tình trạng khẩn cấp về chiến tranh, theo đây, giám đốc được trao quyền:

A.	Đưa ra và ban hành các quy tắc và quy định về các vấn đề liên quan một cách hợp lý đến việc bảo vệ tính mạng và tài sản khi bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp đó; tuy nhiên, các quy tắc và quy định đó phải được hội đồng thành phố xác nhận trong thời gian sớm nhất.
B.	Có được vật tư, thiết bị quan trọng và các tài sản khác cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản, và buộc thành phố phải tuân theo giá trị hợp lý của chúng và nếu được yêu cầu ngay lập tức, phải trưng dụng cho quân đội để sử dụng công.
C.	Yêu cầu các dịch vụ khẩn cấp của bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên thành phố nào và, trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp ở Quận Santa Clara hoặc tình trạng khẩn cấp về chiến tranh, chỉ huy sự trợ giúp của các công dân trong cộng đồng này khi Giám Đốc Thành Phố cho là cần thiết. Những người này sẽ được hưởng tất cả các đặc quyền, lợi ích và quyền miễn trừ như được quy định bởi luật tiểu bang cho các nhân viên dịch vụ thảm họa đã đăng ký.
D.	Trưng dụng nhân sự hoặc vật chất cần thiết của bất kỳ sở hoặc cơ quan nào của thành phố.
E.	Thực hiện tất cả các quyền lực thông thường với tư cách là giám đốc thành phố, tất cả các quyền lực đặc biệt được trao cho giám đốc thành phố theo chương này hoặc theo nghị quyết hoặc kế hoạch khẩn cấp được thông qua bởi hội đồng thành phố, cũng như tất cả các quyền hạn được trao bởi bất kỳ quy chế nào, bởi bất kỳ thỏa thuận nào đã được hội đồng thành phố phê duyệt, và bởi bất kỳ cơ quan hợp pháp nào khác.
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